
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C1402310049 Đinh Thị Cho CSA12
2 12C1402310052 Lê Anh Duyên CSA12
3 12C1402310053 Bùi Thị Hà CSA12
4 12C1402310055 Lê Trần Vy Hằng CSA12
5 12C1402310063 Trần Thị Kim Luyến CSA12
6 12C1402310065 Võ Thị Phúc Mai CSA12
7 13C140231085 Nguyễn Thị Thanh Cảnh CSA13
8 13C140231097 Nguyễn Thị Ngọc Lan CSA13
9 13C140231115 Trần Thị Thủy CSA13

10 14C140231014 Lê Mai Thúy Liễu CSA14A Học lại
11 14C140231100 Nguyễn Thị Trâm CSA14A Học lại
12 14C140231026 Trịnh Thị Bích Trang CSA14A Học lại
13 14C140231037 Nguyễn Thị Xanh CSA14A Học lại
14 14C140231030 Nguyễn Thị Tú Yên CSA14A Học lại
15 14C140231071 Nguyễn Thị Hạnh CSA14B Học lại
16 14C140231075 Nguyễn Thị Mai Hồng CSA14B
17 14C140231095 Lê Thị Tiền CSA14B Học lại
18 12C140219193 Đinh Thị Đào CSĐ12
19 13C140216212 Nguyễn Văn Đạt CSĐ13
20 13C140216222 Đinh Thị Loang CSĐ13
21 13C140216228 Đinh Văn Sê CSĐ13
22 13C140216229 Đinh Thị Sổ CSĐ13
23 13C140216235 Phạm Thị Ngọc Thiện CSĐ13
24 13C140216238 Đinh Thị Trá CSĐ13
25 13C140216239 Đinh Thị Trích CSĐ13
26 13C140216243 Nguyễn Thị Tường Vi CSĐ13
27 13C140216245 Nguyễn Thị Thanh Việt CSĐ13
28 12C140215177 Nguyễn Hằng Trinh CSK12
29 13C140216180 Hà Thị Phương Linh CSKi13
30 13C140216181 Đinh Thị Thanh Lý CSKi13
31 13C140216189 Nguyễn Thị Thanh Nhã CSKi13
32 13C140216193 Tạ Thị Xuân Thảo CSKi13
33 13C140216194 Lê Thị Thanh Thuận CSKi13
34 13C140216199 Lê Thị Trọng CSKi13
35 13C140216204 Lê Thị Hà Vân CSKi13
36 13C140213124 Nguyễn Thị Kiều Anh CSS13
37 13C140213125 Nguyễn Thị Kim Anh CSS13
38 13C140213130 Nguyễn Thị Anh Đào CSS13
39 13C140213127 Huỳnh Thị Mỹ Diên CSS13

HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG (LỚP C); SỐ TÍN CHỈ: 2

Họ và Tên

       UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC LẠI
HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2014 - 2015



TT MSSV Lớp Ghi chúHọ và Tên

40 13C140213135 Đặng Thị Thu Hiệp CSS13
41 13C140213141 Huỳnh Thị Mỹ Lộc CSS13
42 13C140213142 Nguyễn Thị Lý CSS13
43 13C140213144 Lương Thị Diễm My CSS13
44 13C140213147 Phạm Thị Thảo Nhi CSS13
45 13C140213148 Đinh Thị Hồng Nhung CSS13
46 13C140213158 Trương Thị Thuỷ Tiên CSS13
47 13C140213160 Đào Thị Việt Trinh CSS13
48 13C140213162 Huỳnh Thị Cẩm Tuyên CSS13
49 13C140213164 Trần Thị Cẩm Vân CSS13
50 13C140213163 Lê Kim Vạn CSS13
51 12C140221154 Bùi Trung Hiệp CAN12
52 12C140221163 Nguyễn Minh Phụng CAN12
53 12C140221164 Đinh Thị Hồng Phương CAN12
54 12C140221167 Phạm Thị Sen CAN12
55 12C140221174 Nguyễn Văn Trường CAN12
56 14C140221003 Trịnh Văn Dương CAN14
57 14C140221001 Huỳnh Ngọc Duy CAN14
58 14C140221034 Bùi Thị Mỹ Duyên CAN14
59 14C140221032 Nguyễn Thanh Tặng CAN14
60 14C140221042 Lê Thị Kim Thùy CAN14
61 14C140221018 Trần Thị Mai Trang CAN14
62 12C140217111 Nguyễn Thị Thuý Hồng CNV12
63 12C140217122 Trịnh Quang Châu Ngọc CNV12
64 13C140217114 Lê Thị Trúc Ly CNV13
65 13C140217117 Hồ Thị Nga CNV13
66 13C140217130 Phạm Thị Hồng Thịnh CNV13
67 13C140217133 Lê Thị Mộng Trinh CNV13
68 14C140217007 Nguyễn Thị Huyền CNV14
69 14C140217039 Trần Thị Thu Sương CNV14
70 13C140218143 Cao Việt Dũng CSLi13
71 13C140218146 Lê Thị Hằng CSLi13
72 13C140218153 Đinh Văn Khang CSLi13
73 13C140218155 Phạm Thị Liền CSLi13
74 13C140218162 Hồ Thị Nhi CSLi13
75 13C140218167 Tôn Long Quý CSLi13
76 13C140218166 Nguyễn Thanh Quyền CSLi13
77 13C140218176 Lê Thị Thủy Tiên CSLi13
78 13C140218177 Huỳnh Thị Thu Trang CSLi13
79 13C140218179 Nguyễn Quốc Văn CSLi13
80 13C140218183 Nguyễn Toàn Vỹ CSLi13
81 14C140218023 Phạm Thị Mỹ Diệu CSLi14
82 14C140218025 Phạm Thị Hải CSLi14
83 14C140218031 Đinh Thị Ne CSLi14
84 14C140218033 Đinh Thị Sổ CSLi14
85 14C140218013 Lê Thị Thanh Thắm CSLi14
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86 14C140218037 Phạm Thị Thu Thêm CSLi14
87 14C140218015 Đinh Thị Tiển CSLi14
88 14C140218016 Đoàn Ngọc Trãi CSLi14
89 14C140218019 Trần Thị Thúy Vi CSLi14
90 14C140218040 Hồ Thị Vui CSLi14
91 14C140218041 Phạm Thị Vương CSLi14
92 13C140218189 Đoàn thị Kiều Dung CSM13
93 13C140218191 Phan Thị Hà CSM13
94 13C140218201 Trương Vũ Trọng Nghĩa CSM13
95 13C140218203 Ngô Thị Ánh Nguyệt CSM13
96 13C140218205 Võ Tấn Quốc CSM13
97 14C140222057 Nguyễn Thị Vĩ CSM14

Danh sách này có 97 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO


